Nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động - Toàn bộ thông tin cần biết

Nên nghỉ hưu sớm hay nghỉ đúng tuổi là băn khoăn của không ít người lao động. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất giúp người lao động có quyết định chính xác, phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.
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Bao nhiêu tuổi được hưởng lương hưu?
Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động có đủ các điều kiện dưới đây thì được hưởng lương hưu:

	Tuổi
	Thời gian đóng BHXH
	Điều kiện khác

	Nam
	Nữ
	
	

	60 tuổi
	55 tuổi
	20 năm trở lên
	 

	Đủ 55 đến đủ 60 tuổi
	Đủ 50 đến đủ 55 tuổi
	
	Đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên

	Đủ 50 đến đủ 55 tuổi
	
	Đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò

	Không quy định độ tuổi
	
	Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp


Ngoài ra, với những người đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH thì có thể làm thủ tục rút BHXH 1 lần.
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Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh minh họa)

Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi
Người nghỉ hưu trước tuổi là người nghỉ trước thời gian theo tiêu chuẩn nêu trên. Tuy nhiên, theo Điều 16 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, người nghỉ hưu trước tuổi vẫn phải đáp ứng điều kiện đã có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp:

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% và đảm bảo điều kiện về tuổi đời:

	Năm nghỉ hưu
	Tuổi của nam
	Tuổi của nữ

	Năm 2019
	Đủ 54 tuổi
	Đủ 49 tuổi

	Từ năm 2020 trở đi
	Đủ 55 tuổi
	Đủ 50 tuổi


- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Như vậy, để được nghỉ hưu trước tuổi, người lao động phải làm giám định mức suy giảm khả năng lao động và mức suy giảm tối thiểu là 61%.

Lưu ý: Người lao động nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng lương hưu với mức thấp hơn.
Xem thêm: Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2019

Hồ sơ đề nghị nghỉ hưu trước tuổi
Không phải bất cứ lúc nào người lao động nghỉ việc cũng được coi là nghỉ hưu trước tuổi. Trong nhiều trường hợp, việc chấm dứt hợp đồng của người lao động dù còn ít năm làm việc vẫn có thể coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Như đã đề cập ở trên, một trong những điều kiện để người lao động hưởng chế độ hưu trí theo diện nghỉ hưu sớm là bị suy giảm khả năng lao động. Do vậy, trước hết, người lao động cần phải chuẩn bị hồ sơ khám giám định sức khỏe.

Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 56/2017/TT-BYT, hồ sơ này gồm:

- Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động (đối với người đang đóng BHXH bắt buộc) hoặc Giấy đề nghị khám giám định (đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng);

- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ khám, điều trị bệnh, tật: Tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy xác nhận khuyết tật, giấy ra viện, sổ khám bệnh…

- Một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu…

Sau khi có kết quả giám định mức suy giảm khả năng lao động, người lao động lập hồ sơ đề nghị hưởng lương lưu theo khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH. Cụ thể:

Trường hợp đang đóng BHXH bắt buộc
- Sổ BHXH;

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng BHXH
- Sổ BHXH;

- Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB);

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động;

- Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) với trường hợp đang chấp hành hình phạt;

- Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp với trường hợp xuất cảnh trái phép trở về;

- Quyết định của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích trong trường hợp mất tích trở về;

- Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định, bảng kê các nội dung giám định với trường hợp thanh toán phí giám định.

Trường hợp có quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu
- Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu;

- Đơn đề nghị (mẫu số 14-HSB) nêu rõ lý do bị mất với trường hợp bị mất giấy tờ trên;

- Một số giấy tờ khác như các trường hợp đặc biệt nêu trên (chấp hành hình phạt, xuất cảnh trái phép, mất tích…)
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Tùy theo hoàn cảnh của mình, người lao động chuẩn bị đủ các giấy tờ nêu trên và nộp cho cơ quan BHXH.

Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ nghỉ hưu trước tuổi (Ảnh minh họa)

Quyền lợi của người nghỉ trước tuổi
Lương hưu hàng tháng
Theo Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính theo công thức:

	Lương hưu hàng tháng
	=
	Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng
	x
	Bình quân tiền lương tháng đóng BHXH


Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được xác định như sau:

Từ năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

	Lao động nam
	Nghỉ hưu năm 2018
	16 năm
	Sau đó cứ mỗi năm, được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%

	
	Nghỉ hưu năm 2019
	17 năm
	

	
	Nghỉ hưu năm 2020
	18 năm
	

	
	Nghỉ hưu năm 2021
	19 năm
	

	
	Nghỉ hưu từ năm 2022
	20 năm
	

	Lao động nữ
	Nghỉ hưu từ năm 2018
	15 năm
	


Đối với người nghỉ hưu trước tuổi, mức lương hưu hàng tháng cũng được tính theo công thức trên, sau đó, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Lưu ý:
- Khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 - 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 - 11 tháng được tính là 01 năm.
- Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.
Trợ cấp một lần
Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ, nếu người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn, cứ mỗi năm được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Ví dụ:
Bà A bị suy giảm khả năng lao động 61%, nghỉ việc hưởng lương hưu tháng 01/2019 khi đủ 50 tuổi 01 tháng, có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu được tính như sau:
- 15 năm đầu được tính bằng 45%;
- Từ năm thứ 16 đến năm thứ 32 là 17 năm, tính thêm: 17 x 2% = 34%;
- Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 34% = 79%;
- Bà A nghỉ hưu khi 50 tuổi 01 tháng (nghỉ hưu trước tuổi 55 là 4 năm 11 tháng) nên tỷ lệ giảm trừ do nghỉ hưu trước tuổi là (4 x 2%) + 1% = 9%. Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bà K sẽ là 79% - 9% = 70%.
Ngoài ra, do bà A có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 30 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: 2 năm x 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Thời điểm hưởng lương hưu
Điều 18 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH xác định thời điểm hưởng lương hưu của người lao động trong các trường hợp như sau:

	Điều kiện xác định
	Thời điểm hưởng

	Xác định được ngày, tháng, năm sinh
	Ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu

	Chỉ xác định được năm sinh
	Ngày 01 tháng 01 của năm liền kề sau năm đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu

	Khi suy giảm khả năng lao động
	Ngày 01 tháng liền kề sau tháng có kết luận bị suy giảm khả năng lao động

	NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc
	Thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu

	Không còn hồ sơ gốc thể hiện quá trình công tác trước ngày 01/01/1995
	Thời điểm ghi trong văn bản giải quyết của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.


Xem chi tiết: Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu cho mọi trường hợp
Trên đây là toàn bộ thông tin hữu ích do LuatVietnam tổng hợp về chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho người lao động./.
